
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày      tháng     năm 2024 
 

KẾ HOẠCH  

Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024  

 

Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 

2024; Công văn số 221/VPCP-KSTT ngày 10/01/2024 của Văn phòng Chính 

phủ về việc triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Nghị quyết số 02/NQ-CP 

năm 2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 

2024 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Đẩy mạnh triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo 

các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành, bảo đảm thực hiện có kết quả, thực chất, hoàn thành các mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong năm 2024; hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu 

được Chính phủ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP (Phụ 

lục đính kèm). 

2. Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh, trong đó tập trung cắt giảm giấy phép liên quan đến hoạt động 

kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục liên quan đến phiếu lý 

lịch tư pháp. 

3. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục ngay những tồn 

tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng giải quyết 

TTHC cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức các bộ, 

ngành, địa phương. 

4. Tiếp tục bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, 

quy định của pháp luật về cải cách TTHC, đảm bảo việc tuân thủ của tổ chức, cá 

nhân. 

II. YÊU CẦU 

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa 

phương trong chỉ đạo thực hiện, ưu tiên nguồn lực triển khai và xác định kết quả 

triển khai Kế hoạch này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC của các sở, ngành, địa phương năm 2024.  
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2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách, kiểm soát TTHC, rà soát, đơn 

giản hóa TTHC nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa công tác 

chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

3. Xác định rõ trách nhiệm và chủ động tổ chức triển khai Kế hoạch, phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan, kịp thời phản ánh những 

vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

III. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC, quyết tâm hoàn thành 

các mục tiêu, chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 

2024 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024, Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 

5 năm 2020 của Chính phủ, Quyết định số  468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 03 năm 

2021 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Cải cách các quy định TTHC, quy định kinh doanh 

a) Cắt giảm, đơn giản hóa quy định TTHC, nhóm TTHC theo quy định tại 

Chương V, Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ: 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, phát hiện các bất cập 

về TTHC, giấy tờ công dân cần cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp thẩm quyền 

giải quyết, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL để thực 

thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp.  

Kết quả rà soát gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 31/8/2024 để 

tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Tổ chức thực thi phương án 

cắt giảm, đơn giản hóa ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

b) Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà 

nước đối với TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương:  

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện: 

Chủ động thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 31/10/2022 

của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2025; Công văn số 

6206/UBND-NC ngày 23/11/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục 

hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ; trên cơ sở danh 

mục TTHC nội bộ nhóm B thực hiện tại địa phương do Văn phòng Chính phủ 

tổng hợp, căn cứ đặc thù và thực tế triển khai nhiệm vụ tại địa phương để đề nghị 

công bố bổ sung danh mục TTHC nội bộ nhóm B, hoàn thành trước ngày 

31/5/2024; rà soát 100% TTHC nội bộ nhóm B đã công bố, phê duyệt theo thẩm 

quyền phương án đơn giản hóa, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số 

lượng TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trước 

ngày 15/9/2024.  
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c) Các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt việc đánh giá tác động, thẩm 

định TTHC tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản QPPL, bảo đảm các 

TTHC được ban hành đáp ứng yêu cầu về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp 

lý và chi phí tuân thủ TTHC thấp nhất.  

d) Sở Tư pháp tăng cường hơn nữa công tác thẩm định quy định TTHC tại 

đề nghị, dự án, dự thảo văn bản QPPL bảo đảm chỉ ban hành TTHC thật sự cần 

thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất. 

2. Đổi với việc thực hiện, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công 

phục vụ người dân, doanh nghiệp  

a) Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện: 

- Thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công 

việc toàn trình trên môi trường điện tử; đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả 

giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

- Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực 

tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm 

nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời ưu tiên xây dựng, tích hợp, 

cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn 

trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

- Trên cơ sở rà soát, tái cấu trúc quy trình, xây dựng biểu mẫu, tờ khai 

điện tử các dịch vụ công trực tuyến của các sở ngành, UBND các huyện thị xã 

thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: phối hợp xây dựng mẫu 

đơn, tờ khai điện tử tương tác phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh; liên thông, đồng bộ các danh mục dùng 

chung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia về cổng dịch vụ công tỉnh. Chủ trì, phối 

hợp với các Sở ngành xây dựng các nội dung hướng dẫn thực hiện đối với từng 

DVCTT trên Cổng DVC tỉnh để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện nộp 

hồ sơ trực tuyến. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính 

xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đội ngũ cán bộ, công 

chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. 

Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, 

bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC. 

  - Tập trung số hóa, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết TTHC với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC; đẩy mạnh tái sử 

dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các bộ, ngành, địa phương thông qua kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với Kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia.  

- Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu 

quốc gia, chuyên ngành, Hệ thống tin giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công 
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tập trung do bộ, ngành quản lý với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh.  

- Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc về quy định, TTHC; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi 

nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm các tổ chức, 

cá nhân có liên quan theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương. 

- Văn phòng UBND tỉnh định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá 

chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg 

ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh để tổ chức, cá 

nhân theo dõi, giám sát. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện: 

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này để triển khai thực hiện, bảo 

đảm chất lượng và tiến độ. Bảo đảm nguồn lực cho công tác cải cách TTHC, chú 

trọng trong việc lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm 

soát TTHC để thực hiện Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác được Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ giao. 

- Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong dự toán ngân sách năm 

2024 được cấp có thẩm quyền giao; khuyến khích việc huy động theo quy định 

của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện.  

- Hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Kế 

hoạch này trong báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục 

hành chính. 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh báo cáo Văn phòng 

Chính phủ theo đúng thời gian quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu VT, NCTr, Y. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Lê Đức Tiến  
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Phụ lục  

CHỈ TIÊU CỤ THỂ VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GẮN VỚI  

CHUYỂN ĐỔI SỐ SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC GIAO 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày      tháng      năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

1. Chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Chỉ tiêu năm 

2024 

Cơ quan chủ trì  

thực hiện 

Cơ quan chủ 

trì đánh giá 

1. 

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

trên tổng số TTHC có đủ điều kiện trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia. 

% Tối thiểu 80 

- Các cơ quan chuyên 

môn, cơ quan thuộc 

UBND tỉnh 

- UBND cấp huyện 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

2. 

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch 

vụ công. 

% Tối thiểu 45 

- Các cơ quan chuyên 

môn, cơ quan thuộc 

UBND tỉnh 

- UBND cấp huyện 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

3. 
Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, 

giải quyết TTHC. 
% Tối thiểu 50 

- Các cơ quan chuyên 

môn, cơ quan thuộc 

UBND tỉnh 

- UBND cấp huyện 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

4. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. % Tối thiểu 80 

- Các cơ quan chuyên 

môn, cơ quan thuộc 

UBND tỉnh 

- UBND cấp huyện 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

5. 
Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ TTHC được đồng bộ đầy 

đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
% 100 

- Các cơ quan chuyên 

môn, cơ quan thuộc 

UBND tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 



2 

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Chỉ tiêu năm 

2024 

Cơ quan chủ trì  

thực hiện 

Cơ quan chủ 

trì đánh giá 

- UBND cấp huyện 

6. Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng 

6.1. 
Đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc 

UBND tỉnh 
% 100 

Các cơ quan chuyên 

môn, cơ quan thuộc 

UBND tỉnh  

Văn phòng 

UBND tỉnh 

6.2. 
Đối với các phòng, ban và tương đương thuộc 

UBND cấp huyện. 
% 95 UBND cấp huyện 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

6.3. Đối với UBND cấp xã. % 80 UBND cấp xã 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

 

2. Chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Chỉ tiêu năm 

2024 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 

Cơ quan chủ trì 

đánh giá 

 Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công  

1.  Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử. % 100 

- Các cơ quan 

chuyên môn, cơ 

quan thuộc UBND 

tỉnh 

- UBND cấp huyện 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

2.  

Tỷ lệ thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính tại UBND cấp xã và Phòng Tư pháp cấp 

huyện. 

% 100 - UBND cấp huyện 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

3.  Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông  tin, dữ liệu số % Tối thiểu 50 - Các cơ quan Văn phòng 



3 

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Chỉ tiêu năm 

2024 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 

Cơ quan chủ trì 

đánh giá 

hóa. chuyên môn, cơ 

quan thuộc UBND 

tỉnh 

- UBND cấp huyện 

UBND tỉnh 

4.  Tỷ lệ công bố, công khai TTHC đúng hạn. % 100 

- Các cơ quan 

chuyên môn, cơ 

quan thuộc UBND 

tỉnh 

- UBND cấp huyện 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

5.  

Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ TTHC của bộ, ngành, địa 

phương được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. 

% 100 

- Các cơ quan 

chuyên môn, cơ 

quan thuộc UBND 

tỉnh 

- UBND cấp huyện 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

6.  Tỷ lệ xử lý phản ánh, kiến nghị đúng hạn. % 100 

- Các cơ quan 

chuyên môn, cơ 

quan thuộc UBND 

tỉnh 

- UBND cấp huyện 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

7.  
Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC 

của người dân, doanh nghiệp. 
% Tối thiểu 90 

- Các cơ quan 

chuyên môn, cơ 

quan thuộc UBND 

tỉnh 

- UBND cấp huyện 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
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